
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

02/2024

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng

3/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 941.884 650.000 276,11 2.198.677 274,81

- Khách quốc tế Lượt 450.695 400.000 543,44 1.256.337 521,20

- Khách nội địa Lượt 491.189 250.000 154,50 942.340 168,57

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 2.707.167 1.775.000 277,00 6.061.165 267,81

- Khách quốc tế Ngày 1.577.432 1.400.000 430,05 4.194.358 385,73

- Khách nội địa Ngày 1.129.735 375.000 118,95 1.866.807 158,77

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 72,15 44,26 - 52,95 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 84,53 47,04 - 57,91 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 75,35 41,93 - 51,62 -

- Khác % 50,32 39,76 - 41,62 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 136.221 132.400 213,77 362.847 221,86

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 90.278 90.000 428,06 244.095 401,85

- Khách nội địa Lượt 45.621 42.000 103,64 117.780 115,84

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 322 400 103,63 972 86,32

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
382.724 396.000 317,69 1.060.584 285,47



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
320.702 340.000 426,58 901.205 374,84

- Khách nội địa
Triệu

đồng
57.011 50.000 122,05 144.643 122,50

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
5.011 6.000 150,72 14.736 113,21

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 13.400 14.000 718,32 43.393 2.226,42

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 1.183.624 1.150.000 164,18 3.146.255 160,89

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
5.084.366 3.458.000 270,66 11.608.838 259,18




